
Bộ KHOA HỌC YÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-----—------- --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: oữì 5~/QĐ-BKHCN " " ~

Hà Nội, ngày Á 6 tháng ty năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 6)

cho các đơn vị trực thuộc Bộ

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính 
quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 30/8/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN còn lại của năm 2017;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ giao cho Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia và Quỹ Phát 
triển KH&CN quốc gia thực hiện từ năm 2017;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 11920/BTC-HCSN 
ngày 07/9/2017 về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2017 (đợt 2);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2017 cho các đơn vị sử dụng 
ngân sách trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng các 
đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo đúng 
quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ 
trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân:
-Như Điểu 3;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTG^k

TRƯỞNG 
ỞNG

ĩông Tạc
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Bộ KHo / h &  Và  Cô | g  NGHỆ
I I !  ^

G i | b  Ì ổ  s u n g / Ì ự  t o á n  c h i  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ã m  2017  

% f  CỦA ỳ ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐỢT 6)
(Kèm theo Quyết đ ịn h  số d ĩ  rí/QĐ-BKHCN ngày l í  tháng $ năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đông

TT Nội dung
Mã

nguồn
Tabmis

Tổng số

Chi tiết theo các đơn vị sử dụng 
ngân sách

Văn phòng các 
Chương trình 
KH&CN quốc 

gia

Quỹ Phát triển 
KH&CN quốc gia

A B c D=1 đến 2 1 2
Dự TOÁN CHI NSNN 47.801,0 32.521,0 15.280,0

A CHI THƯỜNG XUYÊN 47.801,0 32.521,0 15.280,0
I Nghiên cứu khoa học 47.801,0 32.521,0 15.280,0

ỉ . l

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm 
khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 370- 47.801,0 32.521,0 15.280,0

a Vốn trong nước 47.801,0 32.521,0 15.280,0

1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 
công nghệ 47.801,0 32.521,0 15.280
- Kinh phí được giao khoán
- Kinh phí không được giao khoán 16 47.801,0 32.521,0 15.280

2 Kinh phí thường xuyên - - -
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

3 Kinh phí không thường xuyên -

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 -

1.2

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm 
khoa học xã hội và nhân văn (Loại 370-
372)

1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 
công nghệ
- Kinh phí thực hiện khoán -
- Kinh phí không thực hiện khoán 16 -

MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN 1115577 1027485
Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng 

ngân sách giao dịch:
KBNN Thành 

phố Hà Nội
KBNN Thành phố 

Hà Nội
Mã Kho bạc nhà nước 0011 0011
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Bộ KHÓấHỢế VÀ;ìỌÔ^G NGHỆ
ĩ'V '- ..’, ' ỷ -  I

THUỶỂT MIMÍr ẼỎ SUNG Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 
:- ^ : 3  < 0tA  B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐỢT 6)

(KèầJkeế'Quyểt định số £5 4() /QĐ-BKHCN ngày/lí tháng 3 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung
Tổng số dự 

toán phân bỗ 
cho các đon vị

Văn phòng các 
chưong trình 

KH&CN quốc gia

Quỹ Phát triển 
KH&CN quốc 

gia

A B C=1 đến 2 1 2
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHA NƯỚC 47.801,0 32.521,0 15.280,0

A CHI ĐẦU Tư PHẮT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XƯYÊN 47.801,0 32.521,0 15.280,0
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 47.801,0 32.521,0 15.280,0

1.1 VỐN TRONG NƯỚC 47.801,0 32.521,0 15.280,0

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC 
CÔNG NGHÊ

47.801,0 32.521,0 15.280,0

A Cấp Nhà nước 47.801,0 32.521,0 15.280,0
ỉ Đề tài, dự án theo nghị định thư 7.050,0 7.050,0
2 Chương trình đổi mỡi công nghệ quốc gia 17.200,0 17.200,0

3 Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa 
phương về KHCN đến năm 2020 2.000,0 2.000,0

Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN 
và tổ chức KH&CN công lập thực hiện theo cơ chế tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm (CT 592)

2.050,0 2.050,0

5 Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844) 4.221,0 4.221,0

6 Nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển thị trường 
KH&CN đến năm 2020 15.280,0 15.280,0

B Cấp Bộ
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN

2 Quỹ lương và hoạt đông bộ máy theo chỉ tiêu biên chế

1.1 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế

- Từ ngân sách nhà nước
1.2 Hoạt động bộ máy

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1 Hợp tác quốc tế

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học 47.801,0 32.521,0 15.280,0
Trong đó: + Vốn trong nước 47.801,0 32.521,0 15.280,0

I Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 47.801,0 32.521,0 15.280,0
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán 47.801,0 32.521,0 15.280,0

2 Kinh phí thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

3 Kinh ph í không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

+ Vốn ngoài nước
TỔNG CỘNG 47.801.0 32.521.0 15.280.0
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B ộ  KHÒA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

GIA© B Ộ Ìư Ặ - QỘrrOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (ĐỢT 6) 
Của: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

(Kềm theo Ouyết định sổ Ầb Ầ 6 /QĐ-BKHCNngày ẨÍ tháng J năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đon vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung
Mã tính chất 
nguồn kỉnh 

phí
Tổng số Ghi chú

1 2 3 4 5

D ự TOÁN CHĨ NSNN 32.521
A CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN 32.521
I Nghiên cứu khoa học 32.521

1.1
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học 
tự nhiên và kỹ thuật (Loại 370-371) 32.521

a Vốn trong nước 32.521

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
32.521

- Kinh phí được giao khoán
- Kinh phí không được giao khoán 16 32.521

2 Kinh phí thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

n>J Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DUNG NGÂN SÁCH 1115577
Địa điểm KBNN noi đơn vị sử dụng ngân sách 

giao dịch: KBNN Thành phố Hà Nội

M ã Kho bạc nhà nước 0011
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UYETMINH glẰO  BỔ SUNG Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
V X ?  NĂM 2017 (ĐỢT 6)

%\Vií,r CủaiVăn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia
(Kềm theo Quyết định sổ /QĐ-BKHCN ngày Ắf tháng 3 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng
TT Nội dung Tổng số 1

1 2 3
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 32.521

B CHI THƯỜNG XUYÊN 32.521
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 32.521

LI VỐN TRONG NƯỚC 32.521

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC 
CÔNG NGHÊ

32.521

A Cấp Nhà nước 32.521
1 Đề tài, dự án theo nghị định thư 7.050
2 Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia 17.200
3 Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về 

KHCN đến năm 2020 2.000

4 Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức 
KH&CN công lấp thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm (CT 592)

2.050

5 Đề án HỖ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
đến năm 2025 (Đề án 844) 4.221

B Cấp Bộ
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN

1 Quỹ lương và hoạt đông bộ máy theo chỉ tiêu biền chế
1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước 32.521

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 32.521
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán 32.521

2 Kinh phí thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chu

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

+ Vốn ngoài nước
TỔNG CÔNG 32.521
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NGHỆ

I SỮNG Ũ 0 TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (ĐỢT 6) 
Của: Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

(Kèm theo Quyết định sổ:. lv i /QĐ-BKHCNngày tháng ‘ ' năm 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất nguồn 
kỉnh phỉ

Tổng số Ghi chú

1 2 3 4 5
Dự TOÁN CHI NSNN 15.280

A CHI ĐẦU Tư PHÁT TRIỂN

B CHI THƯỜNG XUYÊN 15.280
I Nghiên cứu khoa học 15.280

1.1
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự 
nhiên và kỹ thuật (Loại 370-371) 15.280

a Vốn trong nước 15.280

1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

15.280
- Kinh phí được giao khoán

- Kinh phí không được giao khoán 16 15.280

2 Kinh phí thường xuyên

- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

3 Kinh phí không thường xuyên

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 1027485

Địa điểm KBNN noi đơn vị sử dụng ngân sách 
giao dịch: KBNN Thành phố Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước 0011
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^ . ^ ry , ^ l o  BỔ SUNG D ự  TOÁN CH I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2017 (ĐỢT 6)

Của: Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia
(Kèm theo Quyết định sổ: í  M 5 /QĐ-BKHCN ngày JỊ ị  tháng ƠỊ năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung Tổng số

1 2 3

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 15.280

A CHI ĐẦU Tư PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN 15.280

I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 15.280

LI YỐN TRONG NƯỚC 15.280

1.1.1
KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ

15.280

A Cấp Nhà nước 15.280
1 Nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển thị trường KH&CN 

đến năm 2020 15.280

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN

1 Kinh phí quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước 15.280

1 Kỉnh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 15.280
- Kinh phí thực hiện khoán

- Kinh phí khồng thực hiện khoán 15.280
2 Kinh phí thường xuyên

- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

TỔNG CÔNG 15.280
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B ộ K H ^ H Q ^ y f e

1 .*/ ' A J
NGHỆ

PHÍ NĂM 2017 CÁC NHIỆM v ụ  THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ ĐỊNH THƯ 
CỦA: VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN QUÓC GIA

^Kềm theo Quyết định sổ -2Í) &/QĐ-BKHCN ngày / ị  tháng $  năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cồng nghệ)

Phụ lục số 01

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT Mã số, Tên đề tài, dự án TỔ chức chủ trì
Thòi gian 
thực hiện 
(tháng)

Tổng kinh 
phí từ
NSNN

Kinh phí 
2017

Nguôn
khác

Ghỉ chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (V • (8)

1
Nghiên cứu tổng hợp polymer hydrogel PEG, PLA biến 
tính và ứng dụng để chế tạo hệ phân phối thuốc giải 
phóng có kiểm soát

Phòng Thí nghiệm trọng điểm vật 
liệu Polyme & Compozit

36 3.560 1.200 0
QĐ số 1074/QĐ- 

BKHCN ngay 
04/5/2017

2

Xây dựng mô hình dự báo sạt lở bờ sông dựa trên công 
nghệ tính toán hiệu năng cao sử dụng GPUs kết hợp thực 
hiện dựa trên mô hình thực nghiệm và ứng dụng cho một 
số đoạn sông Đồng bằng sông Cửu Long

Viện Khoa học và Công nghệ 
tính toán

36 3.580 1.200 0
QĐ số 1125/QĐ- 

BKHCN ngày 
10/5/2017

3 Nghiên cứu khai thác sử dụng nguồn tài nguyên chè Shan 
ở Việt Nam

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 
lâm nghiệp miền núi phía Bắc, 

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt 
Nam

24 2.380 980 0
QĐ số 1046/QĐ- 

BKHCNngày 
03/5/2017

4

Hợp tác nghiên cứu sản xuất vắc- xin ho gà vô bào (PTg, 
FHA và Prn2) từ chủng đột biến B.Pertussis BpCNI 
C0311

Công ty TNHH MTV vắc xin 
Pasteur Đà Lạt (DAVAC), 

Bộ Y tế
24 5.350 2.200 0

QĐ số 1211/QĐ- 
BKHCN ngày 

18/5/2017

5
Nghiên cứu ô nhiễm kim loại nặng trong không khí thông 
qua chỉ thị rêu Barbula indica

Viện vật lý, Viện Hàn lâm 
KH&CN việt Nam

36 3.600 710 0
QĐ số Ỉ296/QĐ- 

BKHCNngày 
29/05/2017

6
Nghiên cứu động lực biến đổi bờ biến và đề xuất giải 
pháp sử dụng họp lý tài nguyên vùng ven biển miền Bắc 
và miền Trung Việt Nam

Viện vật lý, Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam

36 5.500 760 0
QĐ số Ỉ930/QĐ- 

BKHCNngày 
21/7/2017

Tổng 23.970 7.050 0
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BỘ KH< Phụ lục số 02

uyết định s ổ i 5Ả f/Q Đ -B K H C N  n g à y  / l í  thản g ỹ năm  2 0 1 7 của B ộ trư ở n g  B ộ K h oa học và  C ô n g  nghệ)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT Mã số, Tên đề tài, dự án TỔ chức chủ trì
Thòi gian 
thực hiện 
(tháng)

Tổng kinh 
phí từ 
NSNN

Kinh phí 
2017 Nguồn khác Ghi chú

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1
Đổi mới công nghệ sản xuất gạch ốp lát cao cấp 
khổ lớn (kích thước 800x800mm) đáp ứng thị 
trường trong nước và xuất khẩu

Công ty Cổ phần Đầu tư phát 
triển VICENZA 24 tháng 14.650 2.920 37.000

QĐ sổ 777/QĐ- 
BKHCN ngày 

11/4/2017

2 Hoàn thiện công nghệ sản xuất bóng đá đạt tiêu 
chuẩn FIFA từ vật liệu da nhân tạo

Công ty Cổ phần dụng cụ thể 
thao Delta 24 tháng 9.942 3.615 26.863

QĐ số 1136/QĐ- 
BKHCNngày 

11/5/2017

3
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất than 
sinh học chất lượng cao và giấm gỗ sinh học từ 
nguyên liệu gỗ rừng trồng (bạch đàn và keo)

Công ty Cổ phần Phân Bón và 
DVTH Bình Định 24 tháng 11.782 5.000 24.518 QĐ sỗ 1212/QĐ- 

BKHCN ngay

4

Tìm kiếm, phát hiện các nhóm nghiên cứu tiềm 
năng và lựa chọn các tổ chức, cá nhân có kết quả 
nghiên cứu xuất sắc thuộc khu vực phía Nam 
đáp ứng mục tiêu, nội dung của Chương trình 
đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

Trung tâm Nghiên cứu và 
Chuyển giao công nghệ, Sở 

KH&CN TP. HCM
20 tháng 2.440 1.212 0

QĐ sổ 1320/QĐ- 
BKHCNngày 
30/05/2017

5
Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và đổi mới công 
nghệ chế tạo một số bộ phận của các loại cầu 
trục, cổng trục cảng biển

Công ty cổ phần kết cẩu thép và 
thiết bị nâng Việt Nam 

VINALIFT
24 tháng 8.690 3.100 19.810

QĐ số 2255/QĐ- 
BKHCN ngày 

15/08/2017

6 Xây dựng bản đồ công nghệ trong công nghệ vi 
sinh phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Cục ứng dụng và Phát triển 
công nghệ, Bộ Khoa học và 

Công nghệ
24 tháng 4.686 1.353 0

QĐ sổ 2255/QĐ- 
BKHCNngày 

15/08/2017
7

np Á______________________________ Tông ____________________________ 52.190 17.200 108.191
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Phụ lục số 03© ©Bộ KHỘA học v à

KINH PHÍ NĂM 2017 CÁC NHIỆM v ụ  THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC SONG PHƯƠNG - ĐA PHƯƠNG
CỦA: VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN QUÓC GIA

heo Q u yết định s ổ  Ib/h /Q Đ -B K H C N  n gày / ị  thản g 9  năm  2 0 1 7 của B ộ trư ở n g  B ộ K h oa  học và  C ôn g nghệ)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT Mã số, Tên đề tài, dự án Tổ chức chủ trì
Thòi gian 
thực hiện 
(tháng)

Tổng kinh 
phí từ
NSNN

Kinh phí 
2017 Nguồn khác Ghi chú

(V (2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8)

1
Nghiên cứu xây dựng mô hình thảnh tạo quặng 
nội sinh Cu-Ni-PGe, Fe-Ti-V ở địa khu Đông 
Bắc Việt Nam

Viện Địa chất, Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam 36 4.200 910 0

QĐ sá 1231/QĐ- 
BKHCN ngay 

22/5/2017

2
Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển cây diêm 
mạch (Chenopodium quinoa Wild.) tại một số 
vùng sinh thái phù họp ở Việt Nam

Học viện Nông Nghiệp Việt 
Nam

36 3.300 1.090
QĐ sổ 1550/QĐ- 
BKHCNngay 

13/06/2017

---------------------- ------- -----------------Ĩ2 2 ẵ _______________________________ 7.500 2.000 0
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Bộ KHOA HỘC VÀ CổNG NGHỆ Phụ lục số 04
*' ; " lx "Á' v ^  *

KINẸ PHI NẨ1ỊI2017 CÁC NHIỆM v ụ  THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN 
VÀ TỞ GHUC KH&CN CÔNG LẬP THựC HIỆN THEO c ơ  CHẾ T ự  CHỦ, T ự  CHỊU TRÁCH NHIỆM

CỦA: VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN QUÓC GIA
(Kèm  theo Q u yết định sổ  /■■■'■ /Q Đ -B K H C N  n g à y  ỉ ị th án g  í năm  2 0 1 7 của B ộ trư ở n g  B ộ K h oa  học và  C ôn g nghệ)

Đơn vị: Triệu đồng

SỐTT Mã số, Tên đề tài, dự án Tổ chức chủ trì
Thòi gian 
thực hiện

áng)

9
rn ATông 

kỉnh phí 
từNSNN

Kinh phí 
2017

Nguồn
khác Ghi chú

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (7) (8) 1
1 Hoàn thiện công nghệ sản xuất máy tách màu 

phân loại gạo sử dụng công nghệ xử lý ảnh

Công ty Cổ phần Cơ khí chế 
tạo máy Long An 24 4.100 1.250 8.216

QĐ sổ 1124/OĐ- 
BKHCN ngay 

10/5/2017

2

Hoàn thiện và ứng dụng quy trình sản xuất 
giống, thâm canh bơ, bưởi, cam, hoa lan hồ 
điệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm quy mô 
hàng hóa ở một số tỉnh phía bắc

Viện Nghiên cứu và phát triển 
vùng, Bộ KH&CN 36 3.900 600 4.200

QĐ sỗ 2243/QĐ- 
BKHCN ngày 

15/08/2017

3
Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kem 
dưỡng da từ cây rau sam (Portulaca oleracea 
L.C.A.Mey)

Viện Nghiên cứu và phát ừiển 
sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) 24 1.600 200 4.000

QĐ sổ 2243/QĐ- 
BKHCN ngày 

15/08/2017
Tổng 9.600 2.050 16.416
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* fjC
Bộ KHOAHỤCV

I 'f - 7: í
* %i'r

ị

GHỆ

KINH PHÍ NĂM 2017 CÁC NHIỆM v ụ  THUỘC ĐÈ ÁN HỎ TRỢ HỆ SINH THÁI 
KHỞI NGHIỆP ĐỎI M ới SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020 
CỦA: VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định số '/ĩẦb/QĐ-BKHCN ngày /ữ tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cồng nghệ)

Phụ lục số 05

Đơỉí vị: Triệu đồng

SỐTT Mi số, Tên đề tài, dự án TỔ chửc chủ trì
Thời gian 
thực hiện 
(tháng)

Tổng kỉnh
phí từ 
NSNN

Kinh phí 
2017 Nguồn khác Ghi chứ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) I  .....ề

1
Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học 
và viện nghiên cứu

Đại học Quốc gia Hà Nội 12 L000 183 QĐ số 1519/QĐ-BKHCN 
ngày 12/6/2017

2 Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đào tạo nâng cao 
về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Công ty CP Vietnam Silicon Valley 
Accelerator 12 950 876 QĐ sổ 1521/QĐ-BKHCN 

ngày 12/6/2017

3 Hỗ trợ hoạt động và liên kết các tổ chức thúc đẩy 
kinh doanh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Công ty cổ phần tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo 
VN 12 1.000 523 QĐ số 1519/QĐ-BKHCN 

ngày 12/6/2017

4 Hỗ trợ hoạt động và liên kết các tổ chức thúc đẩy 
kinh doanh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 12 1.000 415 QĐ số 1519/QĐ-BKHCN 

ngày 12/6/2017

5 Nâng cao năng lực cá nhân quản lý, vận hành tổ 
chức đổi mới sáng tạo

Công ty CP Vietnam Silicon Valley 
Accelerator 12 900 88 QĐ số 1521/QĐ-BKHCN 

ngày 12/6/2017

6 Nâng cao năng lực nhà đầu tư cá nhân trong nước 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển công 
nghệ Bách khoa Hà Nội 12 849 308 QĐ số 1519/QĐ-BKHCN 

ngày 12/6/2017

7 Nâng cao năng lực cho cá nhân để trở thành huấn 
luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển công 
nghệ Bách khoa Hà Nội 12 849 358 QĐ sổ 1519/QĐ-BKHCN 

ngày 12/6/2017

8 Nâng cao năng lực cho cá nhân để trở thành huấn 
luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 12 850 308 QĐ sổ 1519/QĐ-BKHCN 

ngày 12/6/2017

9 Hỗ trợ cung cấp dịch vụ, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo

Công ty Cổ phần phát triển ƯP 12 942 471 QĐ số 1519/QĐ-BKHCN 
ngày 12/6/2017

10 Truyền thông truyền thống về hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo

Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền 
thông KH&CN, Bộ KH&CN 12 1.070 691 QĐ số 1519/QĐ-BKHCN 

ngày 12/6/2017

Tổng 9.410 4.221

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



KINH PHÍ NHIỆM v ụ  KH&CN CẤP QƯÓC GIA NĂM 2017 THUỘC 
CHƯƠNG TRÌNH PHẬT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÉN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định sổ Ẳb/li> /QĐ-BKHCN ngậy/Ịị' tháng ỹ  năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: Nghìn đồng

TT Mã số 
nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm, cơ quan 

chủ trì
Thòi gian 
thực hiện

Tổng kinh 
phí từ NSNN Năm 2017 Ghi chú

1 TTKHCN.D
A.01-2017

Nâng cao năng lực khai thác công nghệ cho tổ chức trung 
gian để hỗ trợ các doanh nghiệp cơ khí nhỏ và vừa làm 
chủ công nghệ gia công bề mặt phức tạp

TS. Phạm Ngọc Pha , Viện Nghiên cứu 
sáng chế và khai thác công nghệ 24 tháng 5.053.000 ỉ.087.000

QĐ sổ 1518/QĐ- 
BKHCN ngay 

12/6/2017

2
TTKHCN.D
A.02-2017

Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ sản xuất bầu ươm cây 
theo phương pháp gieo hạt và giâm cành phục vụ sản xuất 
cây giống quy mô lớn

TS. Bùi Việt Đức, Viện Phát ứiển công 
nghệ Cơ ” Điện, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam
24 tháng 2.580.000 1.630.000'

QĐ sổ 1517/QĐ- 
BKHCN ngày 

12/6/2017

3
TTKHCN.D
A.03-2017

Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ chọn lọc giống lợn có 
năng suất sinh sản cao bằng chỉ thị phân tử

TS. Trương Hà Thái, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 36 tháng 4650.500 1.887.300

QĐ số 15Ỉ6/QĐ- 
BKHCNngay 

12/6/2017

4
TTKHCN.D
A.05-2017

Xây dựng hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và 
thiết bị trực tuyến vùng duyên hải Bắc bộ nhằm thúc đẩy 
thị trường công nghệ tại Việt Nam

Th.s. Nguyễn Đình Vinh, Sàn Giao dịch 
công nghệ và thiết bị Hải Phòng 24 tháng 3.263.000 1.923.520

QĐ sổ 1514/QĐ- 
BKHCN ngay 
. 12/9/2017

5 TTKHCN.D
A.06-2017

Hỗ trợ các hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cún, 
sản phẩm công nghệ trong trường cao đẳng khối ngành kỹ 
thuật - công nghệ

TS. Phạm Xuân Khánh, Trường Cao đẳng 
nghề Công nghệ cao Hà Nội 24 tháng 2.343.000 725.000

QĐ số 1515/QĐ- 
BKHCN ngày 

12/6/2017

6 TTKHCN.H
Đ.01-17

Trình diễn, kết nối cung -  cầu và xúc tiến thương mại hóa 
công nghệ năm 2017

Văn phòng Cục,
Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ 12 tháng 4.650.000 2.670=000

QĐ số 1447/QĐ- 
BKHCN ngày 

07/6/2017

7 TTKHCN.H
Đ.02-17

Hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN năm 
2017 của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ

Văn phòng Cục,
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp

KH&CN
12 tháng 3.731.000 3.247.180

QĐ sổ 1449/QĐ- 
BKHCN ngay 

07/6/2017

8 TTKHCN.H
Đ.03-17

Xúc tiến phát triển thị trường KH&CN của Cục Thông tin 
KH&CN quốc gia năm 2017 Cục Thông tin KH&CN quốc gia 12 tháng 3.710.000 1.660.000

QĐ số 1450/QĐ- 
BKHCN ngay 

07/6/2017

9 TTKHCN.D
A.14-2016

Hỗ ừợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu công nghệ nano 
trong lĩnh vực vật liệu, sinh học trong nông nghiệp và y 
dược đưa ra thị trường

TS. Đặng Hoàng Hợp, Trung tâm thiết kế, 
chế tạo và thử nghiệm,

Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ
12 tháng 2.450.000 450.000

QĐ số 10Ỉ9/QĐ- 
BKHCN ngay 

28/4/2017
Tổng cộng 32.430.500 15.280.000

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    


